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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 10/08/2020 

                                 Môn: THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG Ô TÔ 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) 

 

Câu Phần Nội dung 
Thang 

Điểm 

1 a Yêu cầu cơ bản về tuyến đường và góc giao trong phạm vi nút 

giao thông cùng mức được quy định theo TCVN 4054 :2005: 

- Tuyến đường trong nút giao nên tránh đường cong, khi phải dùng 

đường cong thì bán kính không nhỏ hơn bán kính tối thiểu thông 

thường của cấp đường; 

0,25 

- Góc giao tốt nhất là vuông góc. Khi góc giao nhỏ hơn 60o phải tìm 

cách cải thiện tuyến để cải thiện góc giao; 
0,25 

- Điểm giao nên chọn chỗ bằng phẳng. khi có dốc trên 4% phải hiệu 

chỉnh tầm nhìn; 
0,25 

- Đảm bảo nguyên tắc đường phụ - đường chính, thiết kế chiều 

đứng đảm bảo thông xe, thoát nước tốt.  
0,25 

Sơ đồ đảm bảo tầm nhìn trong nút ngã tư: 

 

Vẽ và chú thích các yếu tố: khoảng cách xe A, xe B, quỹ đạo mắt 

người lái xe, tia nhìn. 

1,0 

Tính toán sơ đồ trên ứng với vận tốc thiết kế trên nhánh đường 

được ưu tiên là 60 (km/h), trên nhánh không được ưu tiên là 40 
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(km/h): 

Khoảng cách xe không được ưu tiên (xe A) đến điểm xung đột: 

S1A = (VA+20)2/100 = (40+20)2/100 = 36 (m). 
0,25 

Khoảng cách xe ưu tiên đến điểm xung đột = S1A*(VB/VA) 

 = 36*60/40 = 54 (m). 
0,25 

 b Trường hợp vị trí hai điểm khống chế nằm hai bên đường phân 

thủy hoặc tụ thủy : 

Trong trường hợp này, tuyến đường phải cắt qua đường phân thủy 

hoặc tụ thủy do đó phải lên xuống dốc. Lối đi tuyến sử dụng lối đi 

sườn núi là chính và phải khắc phục chênh lệch cao độ nên đường dẫn 

hướng tuyến phải xác định theo điều kiện triển tuyến. 

0,5 

  Độ dốc chỉ đạo của đường dẫn hướng tuyến: id = imax - i’ 

Với: imax là độ dốc dọc lớn nhất tương ứng với cấp hạng thiết kế của 

đường; 

i’ là độ dốc dự phòng (thường lấy 2%). 

0,5 

  Trên bình đồ, xác định bước compa li có độ dốc đều id giữa hai đường 

đồng mức có chênh lệch cao độ ΔH: li = ΔH / id 

Từ đó xác định được đường độ dốc đều dẫn tuyến. 

0,5 

  Xác định giá trị bước compa trên bình đồ trong trường hợp bình 

đồ tỷ lệ 1/25.000 với bước đồng mức 10m. đường cấp III miền 

núi : 

 

  Đường cấp III, miền núi: theo TCVN 4054:2005: imax = 7% 

Độ dốc chỉ đạo của đường dẫn hướng tuyến: 

id = imax - i’= 7% - 2% = 5%. 

0,5 

  Chiều dài đoạn dốc đều trên thực địa: 

li = ΔH / id = 10/0,05 = 200m. 
0,25 

  Chiều dài đoạn dốc đều trên bình đồ tỷ lệ 1/25.000: 

li = 200/25.000 = 0,008m = 8mm. 
0,25 

Tổng điểm câu 1 5,00đ 

2 a Đường cong chuyển tiếp là một bộ phận trên bình đồ tuyến đường 

nhằm cung cấp sự chuyển hóa hài hòa giữa đoạn đường thẳng và 

đường cong tròn. 

0,5 

Chiều dài tối thiểu đường cong chuyển tiếp được xác định theo 3 

điều kiện sau: 
 

Điều kiện 1:  Độ tăng gia tốc ly tâm không gây cảm giác khó chịu 0,5 
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cho hành khách khi xe vào đường cong. 

ct

3
1L ,(m)

47 R

V

I


 
 

Trong đó: V: vận tốc xe chạy, (km/h) 

I: độ tăng gia tốc ly tâm  

R: bán kính đường cong nằm, m 

  Điều kiện 2: Đủ để bố trí đoạn nối siêu cao 

Độ nâng cao độ mép phần xe chạy phía ngoài đường cong: 

  , (m)
2
md

n sc

B
h i i     

Chiều dài đoạn nối siêu cao nhỏ nhất:  

1
scmin , (m)

f

h
L

i


  

0,5 

  Theo TCVN 4054:05 (Bảng 14) được giá trị 2
scminL  

 2 1 2
min min min minax , , (m)ct sc sc scL L m L L    

0,5 

  Điều kiện 3: Khắc phục cảm giác về sự chuyển hướng đột ngột 

của tuyến đường; và để tạo cái nhìn thẩm mỹ cho đoạn cong. 

3
min , (m)

9
ct

R
L   

0,25 

   1 2 3
ct min ct min ct min minax ; ; , (m)ctL m L L L   0,25 

 b Tính toán cụ thể các bước trên đối với đường cấp IV. miền núi, 

mặt đường rộng 7m : 
2,5 

  Đường cấp IV miền núi, theo TCVN 4054:2005: Vtk = 40km/h.  

  Điều kiện 1:  Độ tăng gia tốc ly tâm không gây cảm giác khó chịu 

cho hành khách khi xe vào đường cong. 

ct

3
1L ,(m)
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Trong đó: V: vận tốc xe chạy, V = 40 (km/h) 

I: độ tăng gia tốc ly tâm. Theo tiêu chuẩn Việt Nam chọn I 

= 0,5m/s3. 

R: bán kính đường cong nằm tối thiểu thông thường. 

0,5 

  Bán kính cong nằm tối thiểu thông thường: 

2

min tt127 ( )
tt

sc

V
R

i

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0,5 
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Trong đó: Vận tốc tính toán V = Vtk + 20 = 40 + 20 = 60 (km/h) 

Hệ số lực đẩy ngang µ =  0,08. 

Độ dốc siêu cao thông thường  max 2% 6 2 4%tt
sc sci i      

2

min

60
236,22

127 (0.08 0.04)
ttR m  

 
 

Theo TCVN 4054:05 (Bảng 11): min
ttR = 125 m. Chọn 240 m. 

  
ct

3
1 40

L 11,34m
47 0,5 240

  
 

 0,25 

  Điều kiện 2: Đủ để bố trí đoạn nối siêu cao 

Độ nâng cao độ mép phần xe chạy phía ngoài đường cong: 

 
7

0,02 0,06 0, 28
2

h m      

0,25 

  Chiều dài đoạn nối siêu cao nhỏ nhất: 1
scmin , (m)

f

h
L

i


  

Đường vận tốc 40km/h, chọn if = 1% 

1
scmin

0,28
28

0,01
L m    

0,25 

  Theo TCVN 4054:05 (Bảng 14) được giá trị 2
scmin 35L m  

   2 1 2
min min min minax , ax 28,35 35ct sc sc scL L m L L m m      

0,25 

  Điều kiện 3: Khắc phục cảm giác về sự chuyển hướng đột ngột 

của tuyến đường; và để tạo cái nhìn thẩm mỹ cho đoạn cong. 

3
min

240
26,67

9
ctL m   

0,25 

     1 2 3
ct min ct min ct min minax , , ax 11,34;35;26,67 35ctL m L L L m m     0,25 

Tổng điểm câu 2 5,00đ 

 

 

 

  


